ĐÁP ÁN ĐỊA  11 GK2 2023 – 2024
TRẮC NGHIỆM
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ĐÁP ÁN  TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (2 đ)
	Trình bày đặc điểm địa hình, đất đai của Hoa Kì.
a. Vùng phía đông: 
- Là đồng bằng ven Đại Tây Dương và dãy núi già A-pa-lát. 
- Vùng A-pa-lát có tài nguyên khoáng sản dồi dào => thuận lợi phát triển công nghiệp, nguồn thủy năng phong phú.
- Dải đồng bằng ven Đại Tây Dương đất đai màu mỡ => thuận lợi phát triển nông nghiệp.
- Các loại đất: đất phù sa, đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm, đất nâu xám rừng lá rộng ôn đới..
b.Vùng phía tây:
- Là khu vực cao nhất, xen giữa các dãy núi là các sa mạc, bồn địa, cao nguyên. 
- Thuận lợi: Phát triển thủy điện, công nghiệp khai khoáng.
- Khó khăn: Xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên,...
- Các loại đất: đất đen, đất đỏ nâu rừng cây bụi lá cứng, đất nâu xám rừng lá rộng ôn đới,...
c.Vùng trung tâm: 
- Là vùng có diện tích rộng nhất, gồm Đồng bằng Lớn, đồng bằng Trung tâm, đồng bằng ven vịnh Mê hi cô. 
- Các loại đất: đất đen, đất xám hoang mạc, đất nâu xám rừng lá rộng ôn đới,...
- Thuận lợi: Phát triển nông nghiệp và các ngành kinh tế khác.
- Khó khăn: Thường hay xảy ra ngập lụt vào mùa mưa.
d.A-la-xca:  Địa hình chủ yếu là đồi núi.
e.Quần đảo Ha-oai: hệ thống các đảo, có nhiều núi lửa hiện nay vẫn còn hoạt động.
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	Câu 2

(1.0 đ)
	- Tình hình phát triển:
+ Đứng hàng đầu thế giới.
+ Thu hút gần 2 triệu lao động.
+ Đóng góp hơn 870 tỉ USD vào GDP.
+ Tổng giá trị hàng xuất khẩu đạt hơn 90 tỉ USD (năm 2020). 
+ Các sản phẩm nổi bật: máy bay, linh kiện, các loại vũ khí hiện đại.
- Phân bố: các bang ven Thái Bình Dương như Oa-sinh-tơn, Ca-li-phoóc-ni-a; các bang ở phía nam như Tếch-dát, Phlo-ri-đa và một số bang ở phía đông bắc. 
	0.75





0.25

	Câu 3 
(3.0 đ)
	a)    XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA PHILIPPIN, GIAI ĐOẠN 2010-2015 ( Đơn vị: %)                                                                                     
	Năm
Tỉ trọng
	2010
	2012
	2014
	2015

	Xuất khẩu
	48,7
	47,5
	47,1
	44,7

	Nhập khẩu
	51,2
	52,5
	52,9
	55,3


xử lý số liệu: 0,5 đ
Vẽ ; 1,75 điểm
· Sai hoặc thiếu các các yếu tố: tên BĐ, thời gian, số liệu, đơn vị..: trừ 0,25 đến 1,0đ
· vẽ BĐ khác: không cho điểm phần vẽ, vẫn chấm phần nhận xét
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	b Nhận xét: 0,75đ
· Nhìn chung: …có sự thay đổi ( 0,25đ)
· Trong đó: xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng ( 0,25đ)
· Không dẫn chứng số liệu: trừ 0,25đ
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